
THÔNG BÁO DANH MỤC GIÁ KHỞI ĐIỂM  BÁN PHẾ LIỆU THANH LÝ TÀI SẢN, CCDC NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo số        /TB- SVHTTDL ngày      /9/2026 của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu )

STT Tên sản phẩm( chi tiết
theo từng tài sản)

Số
lượng

Năm đưa
vào sử
dụng

Thẻ
TSCĐ Nguyên giá Tình trạng Hình thức đề

nghị thanh lý Ước lượng Kg

Số tiền của 1kg
(đồng, sắt,

INOX, thép,
nhôm)

Giá dự kiến (giá
khởi điểm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tổng cộng 736.268.276 106 kg sắt 530.000

A Tài sản cố định 686.443.000 510.000
I Máy tính : 13 cái 182.943.000 260.000

1 Máy tính xách tay 1 2013 04 18.100.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng Bán phế liệu 4kg sắt 5.000 20.000

2 Máy tính 1 2013 05 12.640.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng Bán phế liệu 4kg sắt 5.000 20.000

3 Máy tính 1 2013 05 12.640.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng Bán phế liệu 4kg sắt 5.000 20.000

4 Máy tính đồng bộ 1 2011 17 13.500.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng Bán phế liệu 4kg sắt 5.000 20.000

5 Máy tính đồng bộ 1 2010 18 14.000.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng Bán phế liệu 4kg sắt 5.000 20.000

6 Máy tính đồng bộ 1 2010 19 14.000.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng Bán phế liệu 4kg sắt 5.000 20.000

7 Máy tính đồng bộ 1 2010 25 10.100.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng Bán phế liệu 4kg sắt 5.000 20.000

8 Máy tính đồng bộ 1 2009 21 11.500.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng Bán phế liệu 4kg sắt 5.000 20.000

9 Máy tính đồng bộ 1 2009 21 11.500.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng Bán phế liệu 4kg sắt 5.000 20.000

10 Máy tính đồng bộ 1 2011 22 19.500.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng Bán phế liệu 4kg sắt 5.000 20.000

11 Máy tính xách tay 1 2008 23 17.000.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng Bán phế liệu 4kg sắt 5.000 20.000
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12 Máy tính xách tay 1 2008 24 14.463.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng Bán phế liệu 4kg sắt 5.000 20.000

13 Máy tính 1 2010 20 14.000.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng Bán phế liệu 4kg sắt 5.000 20.000

II Ti vi: 2 cái 1 51.500.000 150.000

14 Tivi sharp 50 inh 1 2016 06 25.500.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng Bán phế liệu 15 kg sắt 5.000 75.000

15 Tivi sámung 42 inh 1 2010 26 26.000.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng Bán phế liệu 16 kg sắt 5.000 75.000

IV Máy phô tô: 3 cái 1 268.000.000 45.000

16 Máy Photo coppy 1 2010 02 49.000.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng

Bán phế liệu

9kg sắt 5.000 45.000

17 Máy Photo coppy
SharpMX 1 2017 28 120.000.000 Hỏng, hết

hạn sử dụng 15 kg nhựa chết 0

18 Máy Photo coppy 1 2010 MP01 99.000.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng 30 kg gỗ ép 0

V Tài sản Cố định còn lại:
8 cái 1 184.000.000 55.000

19 Cục công suất 1 2010 14 16.200.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng Bán phế liệu 4kg sắt 5.000 20.000

20 Loa hội trường 1 2010 15 24.400.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng Bán phế liệu 5 kg sắt 5.000 25.000

21 Máy quay Camera 1 2007 16 26.000.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng

Bán phế liệu

2kg sắt 5.000 10.000

22 Máy quay Sony 1 2017 30 27.200.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng

4kg nhựa chết

0 0

STT Tên sản phẩm( chi tiết
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23 Máy chiếu 1 2017 29 34.800.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng 0 0

24 Máy ghi ghi âm 1 2019 36 5.400.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng 0 0

25 Máy ảnh 1 2019 35 25.000.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng 0 0

26 Máy ảnh 1 2019 35 25.000.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng 0 0

B Công cụ dụng cụ 49.825.276 20.000

1 Bàn làm việc hoà phát 5 2005 3.690.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng Phá dỡ, huỷ bỏ 20 gỗ ép 0 0

2 Ghế xoay to 2 2009 1.800.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng

Phá dỡ, huỷ bỏ
2kg đệm mút 0 0

3 Ghế xoay nhỏ 6 2013 3.272.730 Hỏng, hết
hạn sử dụng 5 kg nhựa chết 0 0

4 Ghế xoay nhỏ 2 2010 1.050.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng

Phá dỡ, huỷ bỏ

2kg đệm mút 0 0

5 Ghế xoay nhỏ 3 2010 1.575.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng

10 kg nhựa chết
0 0

6 Ghế da 8 2010 26.400.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng 0 0

7 Bàn máy tính 2 2008 1.000.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng Phá dỡ, huỷ bỏ 10 gỗ ép 0 0

8 Ghế gấp hoà phát 2 2015 540.000 Hỏng, hết
hạn sử dụng Bán phế liệu 2kg sắt 5.000 10.000

9 Máy in 3 2013 10.497.546 Hỏng, hết
hạn sử dụng Bán phế liệu 2kg sắt 5.000 10.000

Bán phế liệu
4kg nhựa chết
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